CHỦ ĐỀ: THẾ NĂNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

Câu 1.  Phát biểu định nghĩa viết công thức tính thế năng trọng trường của một vật. Đơn vị đo.
- Định nghĩa: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật.

- Công thức:
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Đơn vị: Jun: (J)

Câu 2.  Phát biểu định nghĩa viết công thức tính thế năng đàn hồi. Đơn vị đo.
- Định nghĩa: Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

- Công thức: 
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Đơn vị: Jun: (J)

B. PP GIẢI BÀI TẬP.

+ Thế năng trọng trường: Wt = mgz
+ Thế năng đàn hồi: Wt = 
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- Các môi liên hệ: AMN = Wt(M) – Wt(N)

BIẾT
Câu 1: Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:

A. 
[image: image4.wmf]mgz

W

t

=



B. 
[image: image5.wmf]mgz

W

t

2

1

=

.
C. 
[image: image6.wmf]mg

W

t

=

.

D. 
[image: image7.wmf]mg

W

t

=

.

Câu 2: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lị xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lị xo bị nn lại một đoạn (l ((l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng:
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HIỂU

Câu 3: Chọn pht biểu đng: Một vật nằm yn, cĩ thể cĩ

A. vận tốc.

B. động lượng.
C. động năng.

D. thế năng.

VẬN DỤNG

Câu 4: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao:

A. 0,102 m.

B. 1,0 m.
C. 9,8 m.

D. 32 m.

Câu 5: Lị xo cĩ độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lị xo bị giãn 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng:

A. 0,04 J.

B. 400 J.

C. 200J.

D. 100 J

Câu 6: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao:

A. 0,102 m.

B. 1,0 m.
C. 9,8 m.

D. 32 m. 

Câu 7: Một vật có khối lượng m =2kg được đưa lên cao 5m, lấy g =10m/s2 thế năng của vật tại đó sẽ la bao nhiu ?( Chọn gốc thế năng tại mặt đất ) :  

A. 100J         
B. 200J        

C. 300J        

D. 400J        

Câu 8: Tính thế năng của một vật có khối lượng 500kg ở độ cao 10m so với mặt đất?lấy g = 10m/s2 .Chọn gốc thế  năng tại mặt đất. 

Câu 9: 
A. 50000 J
      
B.          D. 40000 J
        
C. 30000 J
      D. 5000 J
      

Câu 10: Một vật có trọng lượng 4 N và có thế năng 40 J thì vật đó đang ở độ cao no so với đất ? 


A. 10 m      
B. 4m

C. 40m

D. 160m                               

Câu 11: Một vật có khối lượng m =1kg, lấy g =10m/s2  có thế năng 20J. Khi đó vật có độ cao la?     

A. 2m                        B. 4m

C. 10m
      

D. 200m

Câu 12:  Một vật khối lượng 1 kg có thế năng 1 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2 khi đó vật ở độ cao bằng 
bao nhiêu?   


A. 0.1 m            
B. 0,2m
C. 10m

D. 0,01m    
VẬN DỤNG CAO                       

Câu 13: Một vật có khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính thế năng của vật tại điểm sau khi nó rơi được 1s?


A. 100 J 

B. 200J

C. 1000J

D. 10J

Câu 14: Khi bị nn 3cm, một lị xo cĩ thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lị xo bằng:

A. 200N/m   

B. 300N/m  

C. 400N/m  

D. 500N/m

Câu 15: Cho một lị xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, khi tác dụng một lực F = 3N kéo lị xo cũng theo phương ngang, ta thấy nĩ dn được 2cm. Giá trị thế năng đàn hồi của lị xo khi nĩ dn được 2cm l:

A. 0,04J  

B. 0,05J  

C. 0,03J  

D. 0,08J

Câu 16: Cho một lị xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, khi tác dụng một lực F = 3N kéo lị xo cũng theo phương ngang, ta thấy nĩ dn được 2cm. Công do lực đàn hồi thực hiện khi lị xo được ko dn thm từ 2cm đến 3,5cm là:

A. – 0,04J  

B. – 0,062J  

C. 0,09J   

D. – 0,18J

Câu 17: Giữ một vật khối lượng 0,25kg ở đầu một lị xo thẳng đứng với trạng thái ban đầu chưa biến dạng. Ấn cho vật đi xuống làm lị xo bị nén một đoạn 10cm. Biết lị xo cĩ độ cứng k = 500N/m, bỏ qua khối lượng của nĩ, lấy g = 10m/s2 và chọn gốc thế năng ở vị trí lị xo khơng biến dạng. Thế năng tổng cộng của hệ vật – lị xo là:

A. 3,04J  

B. 2,75J  

C. 2,25J  

D. 0,48J

Câu 18: Một lị xo cĩ độ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l0 = 10cm. Treo vo một đầu lị xo một quả cn khối lượng 100g, lấy vị trí cân bằng của quả cân làm gốc tọa độ, g = 10m/s2, bỏ qua khối lượng của lị xo. Giữ quả cn ở vị trí sao cho lị xo cĩ chiều di 5cm v 10cm thì thế năng tổng cộng của hệ lị xo - quả nặng tương ứng ở hai vị trí đó là:

A. 0,2625J; 0,15J   
B. 0,25J; 0,3J  
C. 0,25J; 0,625J  
D. 0,6J; 0,02J
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